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BÁO CÁO
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 02/7/2019
I. DIỄN BIẾN BÃO, MƯA LŨ

1. Diễn biến bão số 2
Tối 2/7, ATNĐ đã mạnh lên thành bão số 2 (tên quốc tế MUN)

Hồi 07 giờ ngày 03/7, bão trên đảo Hải Nam, cách Quảng Ninh – Hải Phòng 410km về phía Nam Đông Nam. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.
Dự báo 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển Tây Tây Bắc, (10-15km/h – nhanh hơn) và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ - 04/7, bão đến vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Gió cấp 8, giật cấp 11. Đổ bộ lên đất liền trong sáng 4/7.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

2. Tình hình mưa, lũ.
- Mưa ngày 02/7/2019: 
+ Khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của bão mưa nhỏ: Hải Phòng 35mm, Nam Định 27mm, Quảng Ninh, Thái Bình <10mm.
+ Các khu vực khác mưa <50mm; riêng Đắc Tô (KonTum) 72mm, Đồng Phú (Bình Phước) 94mm; La Dạ (Bình Thuận) 202mm (gây ngập lụt cục bộ một số tuyến đường liên xã, nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp).

 - Mưa đêm: khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây nguyên có mưa nhỏ, mưa vừa phổ biến dưới 30mm, một số trạm lớn hơn như: Bắc Hà (Lào Cai) 63mm, Pha Đin (Điện Biên) 31mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 31mm.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN

1. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng: Đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 56.557 tàu cá / 229.311 người ; 484 tàu du lịch; 05 tàu nước ngoài /82 người; 8.838 lồng bè, lều, chòi canh/ 10.750 người.

Trong đó: 
- Hoạt động từ Quảng Ninh đến Quảng Trị: 4.186 tàu/14.908 người.
- Neo đậu tại bến 45.938 tàu / 168.418 người
- Hoạt động khu vực khác 6.433 tàu / 45.985 người

- Có 8.838 lồng bè, lều, chòi canh / 10.750 người
 (Q.Ninh 2.502, H.Phòng 815, T.Bình 4.304, N.Định 1.024, N.Bình 193).
2. Theo báo cáo của BCH PCTT Bộ Giao thông vận tải: Số lượng tàu thuyền kiểm đếm tại các khu vực cảng: Quảng Ninh 427 tàu, Hải Phòng 128 tàu, Thái Bình 36 tàu, Nam Định 21 tàu, Thanh Hóa 121 tàu.

 III. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU

Tình hình đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh như sau:

- Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông có 43 vị trí đê điều xung yếu, gồm có 27 đoạn đê (tổng chiều dài 43,83km), 16 cống dưới đê.
- Các công trình đang thi công: gồm 02 cống qua đê và 04 đoạn đê đang tu bổ nâng cấp (Quảng Ninh: 01 đoạn đê; Thái Bình: 01 cống; Nam Định: 01 cống, 02 đoạn đê; Nghệ An: 01 đoạn đê). Trong đó: 

+ Cống Quần Vinh 2 (K8+420) đê biển Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định: đã thi công xong phần bê tông.

+ Cống Muối tại K17+350 đê biển 6, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình: Đã thả cánh cống đảm bảo an toàn.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
1. Hồ chứa thủy điện: Đang ở mức thấp.
2. Hồ chứa thủy lợi

- Các hồ khu vực miền núi phía Bắc ở mức thấp (25-80% dung tích).

- Các hồ chứa hư hỏng cần lưu ý: 138 hồ
; đang thi công 51 hồ .
V. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
1. Lúa Hè Thu 2019: 

Các tỉnh Bắc Trung Bộ gieo cấy 165 nghìn ha đang giai đoạn đẻ nhánh.

2. Lúa Mùa 2019: 

- Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng đã gieo cấy 260.000ha, trong đó: 70.000 ha lúa mới gieo sạ
 (n.nhất H.Dương 15.000, Hà Nam 13.000) có nguy cơ bị ngập úng cao khi có mưa lớn.

- Tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ đã gieo cấy 132.000ha hiện đang giai đoạn đẻ nhánh.
VI. CẬP NHẬT TRIỂN KHAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1. Quảng Ninh:

Hiện các lồng bè đưa vào vịnh neo đậu; dự kiến trước 19h/03/7 hoàn thành di dời dân vào nơi an toàn; triền khai phương án chống ngập úng đô thị. 
2. Hải Phòng:

- Lồng bè đã chằng chống đưa vào khu neo đậu, dự kiến trưa 03/7 hoàn thành di chuyển tàu thuyền cào bờ.
- Thường trực BCH PCTT và TKCN đã họp (chiều 02/7), dự kiến họp toàn thể vào sáng 03/7.

3. Thái Bình

- Dự kiến hoàn thiện di dời lồng bè, người dân vào khu vục an toàn trước 16h.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN đã họp (chiều 02/7).

4. Nam Định
- Dự kiến hoàn thành di dời dân khỏi khu vực lồng bè trước 17h 3/7; rà soát tiến hành tiêu nước đệm từ 2/7.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN họp triển khai ứng phó bão sáng 03/7.

Các địa phương đã triển khai phương án chống ngập úng đô thị và dự kiến cấm biển vào trưa nay.
VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

- Sáng 02/7, Thường trực Ban chỉ đạo họp chỉ đạo chủ động ứng phó ATND.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT có văn bản số 82/TWPCTT ngày 02/7/2019 gửi Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đề nghị tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về ATNĐ, bão.

- Đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác PCTT và TKCN tại tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang; 02 đoàn công tác của thành viên Ban chỉ đạo do lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đi kiểm tra tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng.
- Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo ATNĐ, bão, mưa lũ.
- VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, bão; đôn đốc các tỉnh thực hiện Công điện số 05/CĐ-TW ngày 01/7/2019 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT và TKCN.
- Tổng cục PCTT đã cử đoàn công tác kiểm tra các vị trí xung yếu đê biển, cửa sông tại Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định; Tổng cục thủy lợi có Công điện số 04 ngày 02/7/2019 về việc đề phòng ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi để đối phó với ATNĐ, bão.

- Các Bộ, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, ban hành công điện và có báo cáo nhanh công tác chuẩn bị.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về ATNĐ, bão.

VIII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Sáng ngày 3/7, Bộ trưởng – Phó trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường chủ trì họp thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT và chỉ đạo:

1. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bám sát tình hình, tăng cường tham khảo các chuyên gia trong nước và đài cảnh báo quốc tế để có nhận định sớm và sát về diến biến của bão.
2. Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với cơ quan dự báo KTTV, Văn phòng TT đưa tin cảnh báo, hướng dẫn cách phòng chống bàng các hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường trách nhiệm  theo dõi dát diễn biến của bão, công tác phóng chống, chủ động tổ chức đi kiểm tra các vị trí xung yếu để kịp thời có biện pháp đảm bảo an toàn.

4. Tăng cường lưc lượng tổ chức trực ban phòng chống bão, lũ; chủ động, ẵn sàng tổ chức các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo ứng phố với bão, lũ.
5. Đối với tuyến biến:

- Sơ tán người khu vực nguy hiểm, nhất là khách du lịch trên các đảo. Đặc biệt đảm bảo an toàn cho 1.640 du khách tại đảo Cô Tô.
- Hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt lưu ý tàu vận tải, tàu vãng lai, tàu khách. Duy trì liên lạc sẵn sàng xử lý sự cố. Đặc biệt hướng dẫn đảm bảo an toàn cho còn đang hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ.
- Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu đảm bảo an toàn tàu, thuyền tại bến.
- Chằng chống, di chuyển tránh trú lồng bè, chòi canh ven biển
6. Đối với tuyến bờ:

- Thông tin kịp thời diễn biến ATNĐ đến người dân chủ động phòng tránh.
- Rà soát phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xử lý các sự cố; lưu ý kiểm soát việc triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế tại các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng, công trình xây dựng đang thi công, khu du lịch ven biển.
- Chủ động vận hành hồ chứa tích nước, đồng thời chủ động các phương án điều tiết đảm bảo an toàn công trình.
- Kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều (đặc biệt tuyến đê bị sự cố năm 2018 như đê biển 5, Thái Bình), hồ đập (lưu ý các hồ đang thi công, hồ thủy điện nhỏ, hồ xuống cấp), đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa; phương án chống ngập úng tại đô thị.
- Tiến hành tiêu nước đệm tại những khu vực có nguy cơ ngập úng; kiểm tra rà soát hệ thống kênh mương, chủ động vận hành thử hệ thống tiêu lớn.

7. Đối với khu vực miền núi:
- Rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão như miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, triên khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các hầm lò, khu vực khai thác khoáng sản (đặc biệt bãi xả thải than ở Quảng Ninh khu vực có nguy cơ ảnh hưởng). Sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
- Tổ chức cắm biển cảnh báo; tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt../.
  
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Quang


Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Hiệp


Trực ban 1:		  		Hoàng Hiệp
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� Theo báo cáo số 206/BC-CQTT của Cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu


� (Quảng Ninh: 2.502 lồng bè/   3.417 người; Hải Phòng 815 lều/ 1.578 người; Thái Bình 4.304 lều/ 4.298 người; Nam Định: 1.024 lều/ 1.237 người).


� (Hà Giang 6, Cao Bằng 4, Sơn La 10, Điện Biên 1, Lào Cai 8, Hòa Bình 11, Yên Bái 8, Tuyên Quang 3, Phú Thọ 7, Thái Nguyên 7, Bắc Giang 5, Bắc Kạn 4, Lạng Sơn 6, Hải Dương 5, Vĩnh Phúc 3, Ninh Bình 1).


� Chủ yếu ở một số tỉnh như: Hải Dương: 15.000ha; Hà Nam: 13.000ha; Ninh Bình và Nam Định mỗi tỉnh 10.000ha; Hưng Yên: 5.000ha; Thái Bình: 4.000ha….


� Các bộ, địa phương có báo cáo chính thức: Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Các tỉnh/tp: Bắc Kạn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận.
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